
PHỤ LỤC 1 
BIỂU MẪU THỐNG KÊ​

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-BNN-VP ngày 30 tháng 6 năm 2011) 
Tên thủ tục hành chính:…………………………… 
Tên đơn vị kê khai:………………………………… 
Lĩnh vực:……………………………………………. 

1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: 
- Bước 2; 
………. 
- Bước n: 

2. Cách thức thực hiện 
- Trực tiếp 
- Qua đường bưu điện 
- Qua mạng Internet 

3. Hồ sơ 

a) Hồ sơ gồm: 
1. 
2. 
......... 
b) Số lượng: 

4. Thời hạn giải quyết   

5. Cơ quan thực hiện 
TTHC 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy 
quyền hoặc phân cấp thực hiện 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC 
d) Cơ quan phối hợp 

6. Đối tượng thực hiện 
TTHC 

- Cá nhân 
- Tổ chức 

7. Mẫu đơn, tờ khai 
- Có (Nếu có ghi rõ và đính kèm) 
- Không 

8. Phí, lệ phí   

9. Kết quả thực hiện 
TTHC 

- Kết quả 1:              Thời hiệu của kết quả 
- Kết quả 2:              Thời hiệu của kết quả 

10. Điều kiện thực hiện 
TTHC   



11. Căn cứ pháp lý của 
TTHC   

12. Liên hệ   

Trường hợp thủ tục hành chính có yêu cầu, điều kiện thì yêu cầu, điều kiện phải được 
quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đối với yêu cầu, điều kiện thể hiện dưới dạng quy chuẩn 
kỹ thuật phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 
hành của Bộ trưởng. 
  
 


